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I
Gói 1: Tháo lắp, di dời và bảo trì Hệ thống 

buồng lạnh bảo quản văc xin

Tháo lắp, di dời Hệ thống buồng lạnh bảo quản 

văc xin
Hệ thống                   1 Tháo lắp, di dời Hệ thống buồng lạnh bảo quản văc xin

Bảo trì Hệ thống buồng lạnh bảo quản văc xin Hệ thống                   1 

Bảo trì Hệ thống buồng lạnh bảo quản văc xin:

Kiểm tra

- Kiểm tra ngoại quan: Cửa kho, gioăng cửa, đèn, công tắc

- Kiểm tra quạt dàn lạnh

- Kiểm tra quạt dàn nóng

- Kiểm tra nhiệt độ trong kho

- Kiểm tra xả đá, điện trở

- Kiểm tra tủ điện điều khiển

- Kiểm tra hệ thống báo động

- Kiểm tra gas

- Kiểm tra áp suất máy

Làm vệ sinh cụm máy

Cảnh báo các thiết bị sắp hư hỏng cần thay thế

Xử lý các sự cố kho lạnh (nếu có)

- Sẽ có mặt xử lý các sự cố trong vòng 12h kể từ khi nhận thông tin

II
Gói 2: Tháo lắp, di dời trang thiết bị văn phòng 

và trang thiết bị chuyên môn

1
TCSĐ (trang thiết bị văn phòng và chuyên 

môn)
              236 

Máy tính để bàn LENOVO-

IBM  A58 Tower – 0841B1A
Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Phụ lục:

NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời số:       /TM-KSBT ngày     /7/2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk)
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Máy vi tính để bàn FPT Elead

T8100ĐT
Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Máy vi tính để bàn FPT Elead

T8100ĐT
Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Máy vi tính để bàn FPT Elead

T8400ĐT
Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ đông bảo quản Vắc xin Mf314 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Hệ thống buồng lạnh bảo quản văc xin Hệ thống                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ đá TFW 800 + ổn áp Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ lạnh TC 3000

(Luxembourg)
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ lạnh TCW 3000 (Luxembourg) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ lạnh TCW 3000 (Luxembourg) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn ghế hội trường Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Hệ thống Camera Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ tăng âm kèm mic Bosh

PWA-HL45-U (KFW)
Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Máy phát điện Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy phát điện 5 KVA Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy giặt 9 kg Panasonic Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Kính hiển vi màu nền đen

tương phản pha (KFW)
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy điện tim Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy ly tâm -2420 Kubota (VAAC) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy ly tâm (TƯ) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy ly tâm 4000 rpm model Z400 (1) (KFW) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy ly tâm 4000 rpm model Z400 (2) (KFW) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy ly tâm Hettich EBA-21 (VAAC) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy ly tâm thường (24 ống) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy ủ 37 độ Medda 0.180 TA (KFW) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Nồi hấp Medda RM 05.50NH

(KFW)
Cái                   1 Tháo lắp và di dời
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Tủ sấy khô Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Buồng cách âm S-60 INCOTRON - TBN Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ bàn ghế phòng tọa đàm Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Khung tranh vẽ phòng thu lớn Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Khung tranh vẽ phòng thu lớn Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Khung tranh vẽ phòng thu lớn Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ  gỗ kính đựng tài liệu Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ  gỗ kính đựng tài liệu Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ  gỗ kính đựng tài liệu Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ đựng  tài liệu 1,2 x2m Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ trưng bày sản phẩm truyền thông Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ trưng bày sản phẩm truyền thông Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Đèn Cathod rỗng Asen Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ Inox đựng hoá chất xét nghiệm (1,8m x 1,2m x 

0,8m)
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ Inox đựng hoá chất xét nghiệm (1,8m x 1,2m x 

0,8m)
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy lọc nước siêu sạch Water Pro PS/HPLC - 

Labconco- Mỹ
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ đông âm sâu (-86 Độ) ( Model: MDF-86H485) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ đông AQUA Inverter 508 lít AQF-C6901E Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ lạnh âm 30độ MDF-U333 - Sanyo- Nhật Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ lạnh âm sâu (-20oC) - DA SMK. Nhật Bản XS Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ lạnh âm sâu MDF-136 Sanyo Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ lạnh âm sâu MDF-U5412 (VAAC) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ lạnh đựng sinh phẩm MPR 311D (VAAC) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ lạnh dùng trong PTN (JICA) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ lạnh giữ mẫu MPR 311D(H) Sanyo - Nhật Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ lạnh TCW 3000 Cái                   1 Tháo lắp và di dời
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Bếp cách thủy Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bếp cách thủy WB10- memmer Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ cân chuẩn Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ cất béo ELECTROTHERMAL Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ chiết pha rắn (SPE Mani fold) 12 chỗ Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ cô quay chân không BIBBY Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ lọc dự phòng 2 (KFW) Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ lọc dự phòng 3 (KFW) Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ lọc dự phòng 4 (KFW) Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ lọc dự phòng 5 (KFW) Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ lọc dự phòng 6 (KFW) Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ lọc mẫu vi sinh 3 vị trí (Hãng Pall-Mỹ, MH 

Serial: 47mm Filter Funnels, Glass, Part Number: 

4013, 13158, 15403)

Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ phân tích Elisa, Bio-Rad (KFW) Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ rửa Elisa Bio-Rad PW40 (KFW) Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ sắc ký bản mỏng Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ sắc ký khí (23 khoản,có danh mục kèm theo) Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Bơm chân không KNF Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Cân KT điện tử SATORIUS(sai số 0,001g) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Detector trắc quang ngọn lửa Cái                   1 Tháo lắp và di dời

EM Dispenser ceramus 10-60ml (Hirschmann) 

(XN NHGĐ 2017)
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Giá để Pipette (01 cái) + Pipette đa kênh (04 cái) - 

Eppendorf Model Carousel (SMK 2017)
Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Hệ thống lò quang phổ hấp thụ nguyên tử Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử AA-6300 Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Hệ thống tách chiết DNA/RNA và Realtime PCR 

xét nghiệm SAR-CoV-2
HT                   1 Tháo lắp và di dời
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Kính hiển vi 2 mắt OLYMPUS Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Kính hiển vi Olympus 2 mắt Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Kính hiển vi Olympus 2 mắt Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Kính hiển vi Olympus CX41 (KFW) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Kính hiển vi sinh học OLYMPUS Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy cất nước 2 lần AWC/4D - Hamilton (SMK) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy cất nước 2 lần HAMILTON Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy CD4 Cyflow Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy chiết xuất nước phục vụ y tế (KFW) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy dập mẫu Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy đếm khuẩn lạc Modell SC60 AS (Anh) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy đo Chlorin dư Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy đo độ nhớt BROOKFIELD Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy đo PH cầm tay Orionstara 211 (Indonesia) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy đo pH để bàn ST5000-F Ohaus Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy huyết học 20 thông số ABACUS Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy khuấy từ gia nhiệt Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy khuấy từ Ingenieurburo CAT M.Zipperer 

GmbH M26G2 - Đức(SMK)
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy khuấy từ M26G2 (Đức) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy khuấy từ MH4-MRC Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy lắc   GFL 135 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy lắc Ingenieurburo CAT M.Zipperer GmbH 

S26 - Đức(SMK)
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy lắc SERODIA Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy làm lạnh tuần hoàn ngang RW 1025G Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy ly tâm EBA20 - Hettich - Đức Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy ly tâm EBA21 -Hettich Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy ly tâm KUBOTA 5100 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy ly tâm lạnh ( Model: Z216MK) Cái                   1 Tháo lắp và di dời
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Máy Ly tâm lạnh; Model: 5702R Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy phân tích nước tiểu 10-11 thông số Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy quang phổ UV Vis Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy sinh khí hydro/Paker - H2-90 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy tách chiết/tinh sạch Acid Nucleotide tự động 

( Model: QIA cube HT)
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy ủ ấm Elisa Bio-Rad IPS Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy xét nghiệm Realtime-PCR tự động ( Model: 

Rotor-Gene QMDx5plex)
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy XN HbA1C Drew Sientific- Mỹ Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Nồi hấp điện TOMY SS 325 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Nồi hấp TOMY model:SA 315 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Thiết bị phân tích nhanh lý, hóa nước và thực 

phẩm.
Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Thiết bị xét nghiệm nhanh hóa chất bảo vệ thực 

vật (DA SMK)
Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Thiết bị xét nghiệm nhanh vi sinh nước và thực vật Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ ấm  MEMMERT  39 lít Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ ấm  MEMMERT  39 lít Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ ấm Co2  3502-2 MRC - Israel Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ ấm JS Research Inc JSGI - 153P (SMK) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ an toàn sinh học Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ an toàn sinh học Esco LA2-5A1 (KFW) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ an tòan sinh học MCV-711ATS - Sanyo- Nhật Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ an toàn sinh học SANYO Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ bảo quản hoá chất Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ bảo quản sinh phẩm MPR 311D Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hút khí độc Basic 47 Hood Labconco - Mỹ Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ lưu mẫu bệnh phẩm Cái                   1 Tháo lắp và di dời
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Tủ sấy điện 180 độ (200L) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ sấy DK600 - MRC - Israel Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ sấy JS Research Inc JSOF - 153P(SMK) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ sấy UNB400 - Memmert Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Cân kỹ thuật Technical Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Cân kỹ thuật Technical Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Dàn Elisa Biotex (TƯ) Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Hệ thống REAL-TIME PCR (DA: CS.SKTN) 

gồm: 17 khoản
Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Kính hiển vi 2 mắt model/hãng FE 2020/Eromex Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Kính hiển vi 2 mắt model/hãng FE 2020/Eromex Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Kính hiển vi 2 mắt Olympus CX31 (SMK) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Lò nung (1200c) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy cất béo Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy cất nước 1 lần Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy đo độ đục HD25.2/Delta Ohm- Italia Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy đo độ nhớt model/hãng Basic L/Fungilab Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy đo oxy hòa tan Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy đo pH cầm tay Themo Scientific Orion Star 

A221 (SMK)
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy đo pH cầm tay Themo Scientific Orion Star 

A221 (SMK)
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy đo pH để bàn Themo Scientific Orion Star 

A211 (SMK)
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy đo PH HD2205.2/Delta Ohm- Italia Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy hút chân không Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy khuấy từ Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy lắc nghiêng Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy li tâm đa năng(CT6E/Hitachi-Nhật) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy ly tâm máu Cái                   1 Tháo lắp và di dời
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Máy nghiền mẫu- Model M20 Universal Mill/IKA Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy phân tích hoá sinh bán tự động(BTS-330)                   1 Tháo lắp và di dời

Máy phân tích huyết học 18 thông số Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy phân tích huyết học tự động Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Máy phân tích nước tiểu Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy phân tích sinh hóa tự động Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Máy trộn Voltex VM-300 Germy Đài Loan Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Nồi cách dầu Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Nồi hấp  Hirayama HVE-50(SMK) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Quang kế ngọn lửa Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Quang phổ kế huỳnh quang model/hãng F 

2500/Hitachi
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Quang phổ kế phân tử UV-Vis Shimadzu UV-

1800 - Nhật(SMK)
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

TB phân tích nước cầm tay.2016 (Testing kit 

Potatech)
Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ ấm Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ ấm JSGI-150T/JS Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ an toàn sinh học Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ an toàn sinh học cấp 2 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ an toàn sinh học cấp II Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ lạnh Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ lạnh Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ lạnh đựng bệnh phẩm Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ lạnh Panasonic NR-B201S + chân đế Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ lạnh Panasonic NR-B201S+ chân đế Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ lạnh Panasonic NR-B210S-S Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn ghế  làm việc Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ lạnh Sharp XP630-BK Cái                   1 Tháo lắp và di dời
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Đầu dò Curved cho máy siêu âm HD-Phillips 

(Model C9-4EC,HSX Medison/ Hàn Quốc)
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Đàu dò siêu âm đạo GE USAL 72 sơrial 33282 

WPSM Model 2274909-6.5H22004
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Đèn đo liều sinh học Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Hệ thống X-quang chụp nhũ ảnh Medel: 

Senoguard
HT                   1 Tháo lắp và di dời

Máy đo loãng xương Model: SONOST 2000 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy hấp ướt tiệt trùng tự động DAIHAN,Model: 

Ma Xterile 100
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy huyết học 18 thông số Model: CELTAC-

6420K)"
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy li tâm 08 ống Model: EBA-20 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy phân tích huyết học tự động; ABACUS 

IUNIOR30
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy phân tích nước tiểu 11 thông số Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy rửa phim X Quang tự đông Model: CP 1000 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy sấy khô dụng cụ y tế tự động France 

Etuves,Model: XU112
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy siêu âm màu 4D Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy sinh hoá nước tiểu 13 thông số - Combilyzer-

Humandiagnostica-CHLBĐức
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy sinh hoá tự động; M-2300 V4 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy soi cổ tử cung ModelV7 (Nhật bản) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy xét nghiệm Elisa hoàn toàn tự động- Model- 

Gemini. D97076 Wurzburg
bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Micropipet BỘ                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ ấm CO2- Model: INC 108 med Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ an toàn sinh học LV-VC900 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ lạnh bảo quản mẫu bệnh phẩm,Model: SPX – 

150BIII
Cái                   1 Tháo lắp và di dời
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Máy điện tim EC03102/NEWTECH  Industrial/Mỹ Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy siêu âm HD3/Philips/Mỹ Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy siêu âm tổng quát Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy photocopy Sharp AR-5726 (SMK) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn tròn Oval3,5x2x0,75 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ bàn ghế phòng họp Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn hội trường 2012 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ máy chiếu (VPL DX220) Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Đầu Video Arriang 5 số Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Ampli Paramax Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ loa công suất lớn SAS Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Thiết bị âm thanh hội nghị Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Ổn áp Lioa 3 pha 45 KVA Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy tính CMS PowerCom3000+Máy in Samsung 

ML 1740
cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy Photocopy RICIH MP-

2000L (QTC)
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy Fax SHARP FO-77 (QTC)-Ban cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy tính CMS PowerCom3000+Máy in Samsung 

ML 2250 QTC.
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy tính CMS PowerCom3000+Máy in Samsung 

ML 2250-QTC
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ Inox đựng hoá chất xét nghiệm (1,8m x 1,2m x 

0,8m)
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ Inox đựng hoá chất xét nghiệm (1,8m x 1,2m x 

0,8m)
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy tính HP Elite pro P6 De

sktop PC
Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Máy tính HP Elite pro P6 De sktop PC Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Máy vi tính Dell Vostro 3668 bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Máy vi tính Dell Vostro 3668 BỘ                   1 Tháo lắp và di dời
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Kính hiển vi 2 mắt NiKon (DA MeKông) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Kính hiển vi 2 mắt NiKon (DAMeKông) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Kính hiển vi 2 mắt NiKon E100 (QTC) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Kính hiển vi 2 mắt NiKon E100 (QTC). Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Kính hiển vi 2 mắt NiKon

E100 (QTC)4.
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Kính hiển vi 2 mắt NiKon

YS100 (QTC).
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Kính hiển vi 2 mắt NiKon

YS100 (QTC)1
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Kinh hiển vi 2 mắt Olympus

Japan
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Kính hiển vi Olympus 2 mắt Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Kính hiển vi Olympus 2 mắt Cái                   1 Tháo lắp và di dời

2
CCDC (trang thiết bị văn phòng và chuyên 

môn)
           2.224 

Cân đồng hồ 20 kg Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Đồng hồ ẩm kế Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Ghế xoay ZIC Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Ổn áp Lioa 0.5 KVA Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Quạt JIPLAI Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ sắt Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy hút ẩm Dajwa Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn giấy VP Ocal 80x160 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Ghế xoay Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy hút bụi Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn ghế làm việc (Bàn làm việc KT: 

400x700x750mm;

 Ghế xoay lưới chân thép mạ inox, đệm tựa bằng 

lưới nhựa)

Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát - The one 

KT:1000x450x1830mm
Cái                   1 Tháo lắp và di dời
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Máy in Canon image CLASS LBP151dw Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ bàn ghế làm việc Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ đựng hồ sơ Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ bàn ghế làm việc Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ bàn ghế làm việc Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Máy in trắng đen đa năng DCP-B7640DW Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Kệ kê thuốc 140 x 80 x 50 Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Ổn áp Lioa 0.5 KVA Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Kệ sắt lớn Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Tủ lạnh chuyên dụng bảo

quản Vắc xin TCW4000
Cái                   3 Tháo lắp và di dời

Kệ gỗ Cái                   4 Tháo lắp và di dời

Kệ sắt nhỏ Cái                   8 Tháo lắp và di dời

Bộ bàn ghế salon Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Thước đo chiều cao bằng gỗ Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát - The one 

KT:1000x450x1830mm
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ đựng hồ sơ ván MFC sơn PU cao cấp Hòa Phát 

(1350x450x2000)mm
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát (1850x1360x450) Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Máy lắc RPR Rodator DSR-2800V-KFW Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy lắc mẫu phẩm y tế SERODIA MS3 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Pipetman 8 kênh 50-250-TW Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Pipet đơn 5-50-TW Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Pipetman  đơn 10-TW Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Pipet 8 kênh 5-100(TW) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Pipet 8 kênh 30-300( TW) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy đốt y tế FIRBOY ECQ Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy phun khí dung Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn họp Giám đốc Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Đèn tiểu phẩu di động 1 bóng L751 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ trung phẩu 30 chi tiết Cái                   1 Tháo lắp và di dời
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Tủ nhôm kính đựng tài liệu 1.2 x 0.4 x 1.6 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Loa thùng 3 tấc Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Cân trẻ em Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Ổn áp Lioa 5KVA Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bình oxy 6m3 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Đồng hồ oxy Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Kính lúp đeo trán có gắn đèn Clar Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn khám bệnh trẻ em Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn đẩy dụng cụ Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy in màu siêu âm HP Laserjet Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Cáng cứu thương Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Xe bàn tiêm Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ đựng thuốc và trang bị cấp cứu Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ nhân viên Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ đựng hồ sơ Hoà Phát Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ bàn tiếp khách Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ sắt đựng thuốc Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ thuốc inox Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ bàn ghế ghỗ Đài Loan Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Máy in đa chức năng Panasonic (QTC) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ (1,6x2,0)m, 3 tầng, gỗ sơn PU Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ Hòa Phát 1.4 x 0.45 x 2.0m Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ Hòa Phát 1.4 x 0.45 x 2.0m Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ Hòa Phát 1.4 x 0.45 x 2.0m Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ Hòa Phát 1.4 x 0.45 x 2.0m Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ Hòa Phát DC 1850H9 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn khám phụ khoa Inox có nệm Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Giường bệnh Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy đốt điện cao tần LBSL Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy soi da vi tính 820U Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Đèn khám bệnh Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Tủ đựng dụng cụ Cái                   2 Tháo lắp và di dời
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Hộp hấp bông gạc các loại Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Hộp hấp dụng cụ các loại Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Nồi luộc dụng cụ Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Bộ dụng cụ tiểu phẫu Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Bộ dụng cụ khám bệnh (Bộ khám ngũ quan) Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Bộ khám phụ khoa 12 chi tiết Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Bộ khám tai mũi họng 18 chi tiết Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Tủ sắt hồ sơ tĩnh điện 2 cánh Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Loa cầm tay Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Loa phóng thanh Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Bàn khám bệnh Inox Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Quạt thông gió Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Tủ đựng thuốc Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ bệnh án Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Tủ lưu hồ sơ bệnh án có khoá Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Đồng hồ nhiệt kế ẩm kế Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Kính lúp có đèn soi Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát - The one 

KT:1000x450x1830mm
Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Máy hủy kim tiêm điện Cái                   3 Tháo lắp và di dời

Bộ tiểu phẩu 15 chi tiết Cái                   3 Tháo lắp và di dời

Đèn gù Cái                   3 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ sắt Cái                   3 Tháo lắp và di dời

Pipete kỹ thuật số (8 kênh), 0.5-100 micro lit Cái                   4 Tháo lắp và di dời

Giá để tài liệu tư vấn, truyền thông Cái                   4 Tháo lắp và di dời

Bảng kế hoạch khoa Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Samsonai Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ kính nhôm Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ 2 cánh kính KT(140 x 200 x 450)mm Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn làm việc Cái                   1 Tháo lắp và di dời
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Bàn để máy vi tính Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn để máy vi tính Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn để máy vi tính Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ gỗ MDF Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ sắt cửa 

liền 2 cánh
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ sắt cửa lùa Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ sắt cửa lùa Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Gường Inox Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy lọc nước Huyndai HR-800 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ cánh kính Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ cánh kính Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ đựng hồ sơ Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn làm việc Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Bàn phòng đào tạo kỹ năng truyền thông Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Tủ sắt Cái                   4 Tháo lắp và di dời

Bình ắc quy EG200-12 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ lưu điện Apollo KC1500 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ  sắt  12 hộc Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn làm việc ván MFC sơn PU cao cấp Hòa Phát 

(1600x800x760)mm
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Block ủ nhiệt khô Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Chân giá kẹp Burret Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Ghế xoay Hòa Phát Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Ghế xoay mặt da chân inox Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Giá các loại ống nghiệm (dùng cho máy lắc ) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Giá cắm micropipet Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Giá cắm Micropipet Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Giá để chén Inox 3 tầng Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Hòm đựng mẫu ELECTROLUX  Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Hòm lạnh  ELECTROLUX Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Mi...  NICHIRIO 10-100ul E98013832 Cái                   1 Tháo lắp và di dời
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Micropipet  200-1000 ul  CP35443 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Micropipet 1000ul HUMAN CR61507 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Micropipet 5-40ul Finnpipette D38799 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Micropipette Sartorius 100-1000ul Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Micropipette Sartorius 100-1000ul Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Midiplus SNYM 82769 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Nhiệt kế cho tủ ấm, tủ lạnh, tủ sấy- DC (Đức) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Nhiệt kế cho tủ sấy, lò nung, Model: Therma 1, 

code: 221-041 -ETI (Anh)
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Phích lạnh Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Phích lạnh Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Phích lạnh đeo vai ELECTROLUX Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Pipet Labopette HIRSCHMANN 1-10ml Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Pipet Biohit 0,5-10μl Proline Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Pipetman Biohit 0,5-10ul Proline Plus Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Pipetman Biohit 100-1000ul 728070 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Stripettor Piprtting Aids 4910 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ 3 mặt kính Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ lạnh sanyo Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ nhôm 0,4  x 0,5 x 1 m Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ nhôm 3 mặt kính Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ sắt hồ sơ Hòa Phát 190 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Xe đẩy Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Micropipete 8 kênh 5-50/5014368 BIOHIT Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Micropipete 8 kênh 50-300/

5014480BIOHIT
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Micropipete 8 kênh 50-300/

5014479BIOHIT
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Micropipete 1 kênh 5-50/5013153 BIOHIT Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Micropipete 1 kênh 5-50/5013152 BIOHIT Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Micropipete 1 kênh 20-200/5016398 BIOHIT Cái                   1 Tháo lắp và di dời
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Micropipete 1 kênh 20-200/5016399 BIOHIT Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Giá đựng Micropipete Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy hút ẩm Winix 7408V Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Micropipet đơn 10-100 Biohit/8527182 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Micropipet đơn 10-100 Biohit/7506982 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Micropipet đơn 100-1000 Biohit/7509363 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Micropipete 8 kênh 5-100ul/8523838BIOHIT Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Micropipete đơn 100-1000ul/8513224BIOHIT Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Micropipet đơn 10-100 Biohit/7507002 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Micropipet đơn 100-1000 Biohit/7511449 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Micropipet đơn 20-200 Biohit/10002703 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Micropipet 8 kênh 30-300 Biohit/10002985 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Micropipet đơn 10-100 Biohit/7507000 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Micropipet đơn 100-1000 Biohit/75511445 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Micropipet 8 kênh 5-100 Biohit/7507537 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Cân đồng hồ 2 kg Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Hộp đựng tiêu bản Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Khay inox  30 x 40 cm Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ  sắt  12 hộc Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Giá đỡ pipetman Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Pipetman 200-1000-TW Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn khám bệnh trẻ em Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn đẩy dụng cụ Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn Hòa Phát Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ sắt sơn tĩnh điện 1830 x 915 x 452mm Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ gỗ 3 mặt kính 1,2x1,8x0,40 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ Inox đựng hoá chất xét nghiệm 1,6mx0,4m Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ đựng dụng cụ Inox Cái                   1 Tháo lắp và di dời
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Giá nhuộm lam inox Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Ống đong thuỷ tinh 250ml Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ bàn ghế làm việc Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ bàn ghế làm việc Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ đựng hồ sơ Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ đựng hồ sơ Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ đựng hồ sơ Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ đựng hồ sơ Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ đựng hồ sơ Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ đựng hồ sơ ván MFC sơn PU cao cấp Hòa Phát 

(1350x450x2000)mm
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ Hòa Phát 1.4 x 0.45 x 2.0m Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ lạnh HITACHI 180 lít Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bếp gia nhiệt Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Burette chuẩn độ hiện số BIBBY Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Dispenser ceramus 1-10ml không van an 

toàn(Brand) (CTNSNT 2017)
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Kính hiển vi 2 mắt MC 200A Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy khuấy từ gia nhiệt RH-Basic KTC - IKA- Đức Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy lắc  TAITEC Micromixer (PX:Desaga) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Micropipette 8 kênh Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Nồi hấp ướt tiệt trùng STURDY SA230 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Propenser 5-50ml Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy in trắng đen đa năng DCP-B7640DW Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy ly tâm Spindown (Model: C1801-230V-EU) C                   2 Tháo lắp và di dời

Kệ sắt để vật tư (1m8x1m2x70cm) Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Kệ sắt để vật tư (1m8x2m4x70cm) Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Bàn vi tính kiểu ET 14000K Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Bàn làm việc 2 hộc Okal Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Bàn mặt đá chân Inox (1500x700x750) Cái                   2 Tháo lắp và di dời
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Bàn sắt mặt đá 1 ngăn 2x0.7x0.75m Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Bàn sắt mặt đá 2 ngăn 2x0.7x0.75m Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Bình Kendan 100ml Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Bình tam giác nút nhựa vặn 250ml Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Giá cắm chai lọ inox Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Kệ Inox để ở góc loại 3 ngăn Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Kẹp chén nung inox Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Lò vi sóng Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Máy đo đường huyết One touch ultra Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Máy hút bụi SANYO Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Nhiệt ẩm kế kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm TT 538 Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Nhiệt kế điện tử đầu dò - Alla (Pháp) Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Ống đong 1000 ml Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Phích vaccine Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Que cấy Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Que cấy thẳng Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Tủ sắt Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Bàn đá xét nghiệm Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Burette 10ml vạch xanh (Gói thầu 3-

XXNMNHGD)
Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Burette 25ml vạch xanh (Gói thầu 3-

XXNMNHGD)
Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Cốc có mỏ 250ml Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Cốc đốt có mỏ 1000ml Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Cối chày sứ nhỏ Cái                   2 Tháo lắp và di dời

khay hạt đậu Inox 20 x 27cm Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Khay men 20x25cm Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Pipette thủy tinh 25 ml Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Thùng đựng rác có nắp (loại lớn) Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Bàn vi tính Cái                   2 Tháo lắp và di dời
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Pipetman đơn

1. Micropipet 100-1000 BIOHIT/17128

2. Micropipet cố định 100 AXIOM  

Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Bocal thủy tinh không nắp Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Pipet bầu 2ml Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Dispenser ceramus 2-10ml (Hirschmann) (XN 

NHGĐ 2017)
Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Bình tam giác nút nhựa vặn 500ml Cái                   3 Tháo lắp và di dời

Gía để ống nghiệm Inox 50 lỗ Cái                   3 Tháo lắp và di dời

Kệ để dép Inox 3 tầng Cái                   3 Tháo lắp và di dời

Ống đong 500 ml Cái                   3 Tháo lắp và di dời

Bình định mức 100 ml Cái                   3 Tháo lắp và di dời

Bình hút ẩm Cái                   3 Tháo lắp và di dời

Bình nón miệng rộng 250ml Cái                   3 Tháo lắp và di dời

Cốc đốt có mỏ 600ml Cái                   3 Tháo lắp và di dời

Kệ Inox để dép 3 tầng Cái                   3 Tháo lắp và di dời

Khay men 35x50cm và 20x25cm Cái                   3 Tháo lắp và di dời

Phễu thuỷ tinh Cái                   3 Tháo lắp và di dời

Pipet bầu 10ml Cái                   3 Tháo lắp và di dời

Pipette 20 ml Cái                   3 Tháo lắp và di dời

Quả bóp 2 van (Gói thầu 3-XXNMNHGD) Cái                   3 Tháo lắp và di dời

Ống pipete 100-1000 micro lit Cái                   3 Tháo lắp và di dời

Pipet đơn 10-100( TW)) Cái                   3 Tháo lắp và di dời

Cốc có mỏ 1000ml (Gói thầu 2-CTNS) Cái                   3 Tháo lắp và di dời

EM Dispenser ceramus 5-30ml (Hirschmann) (XN 

NHGĐ 2017)
Cái                   3 Tháo lắp và di dời

Bình tam giác có nắp vặn Cái                   4 Tháo lắp và di dời

Chai nút mài 1000 ml Cái                   4 Tháo lắp và di dời

Bình định mức 25ml Cái                   4 Tháo lắp và di dời

Bình lắng gạn 250 ml Cái                   4 Tháo lắp và di dời

Cán que cấy thẳng assistant (Gói thầu 2-CTNS) Cái                   4 Tháo lắp và di dời
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Giỏ nhựa có nắp chữ nhật (40x60cm) Cái                   4 Tháo lắp và di dời

Kéo inox các loại (thẳng,cong,nhọn,bằng) Cái                   4 Tháo lắp và di dời

Khay hạt đậu Cái                   4 Tháo lắp và di dời

Pipet 20ml Cái                   4 Tháo lắp và di dời

Thùng đựng rác có nắp loại lớn Cái                   4 Tháo lắp và di dời

Kẹp ống sinh hàn Cái                   5 Tháo lắp và di dời

Bình định mức 1000ml (Gói thầu 2-CTNS) Cái                   5 Tháo lắp và di dời

Bình định mức 250ml  AS Cái                   5 Tháo lắp và di dời

Bình định mức 500ml (Gói thầu 2-CTNS) Cái                   5 Tháo lắp và di dời

Bình định mức 50ml Cái                   5 Tháo lắp và di dời

Bình nón 250ml Cái                   5 Tháo lắp và di dời

Cột sắc ký Ø15 x 300mm khóa TT Cái                   5 Tháo lắp và di dời

Cột sắc ký Ø20 x 300mm khóa TT Cái                   5 Tháo lắp và di dời

Panh thẳng có mấu Cái                   5 Tháo lắp và di dời

Pipette 2 ml Cái                   5 Tháo lắp và di dời

Tủ gỗ 3 mặt kính Cái                   5 Tháo lắp và di dời

Ghế Inox tròn tăng giảm Cái                   6 Tháo lắp và di dời

Bình tam giác nút mài 250ml Cái                   6 Tháo lắp và di dời

Pipette 5 ml Cái                   6 Tháo lắp và di dời

Quả bóp 2 van (Gói thầu 2-CTNS) Cái                   6 Tháo lắp và di dời

Giá  inox 96 lỗ Cái                   7 Tháo lắp và di dời

Kệ sắt Cái                   7 Tháo lắp và di dời

Nhiệt kế thủy ngân kiểm soát nhiệt độ trong tủ 

lanh, tủ trữ mẫu
Cái                   7 Tháo lắp và di dời

Thùng đựng rác có nắp Cái                   8 Tháo lắp và di dời

Bình định mức 100ml (Gói thầu 2-CTNS) Cái                 10 Tháo lắp và di dời

Bình định mức 200ml (Gói thầu 2-CTNS) Cái                 10 Tháo lắp và di dời

Chai thủy tinh nút mài miệng rộng 250ml Cái                 10 Tháo lắp và di dời

Giá ống nghiệm Inox Cái                 10 Tháo lắp và di dời

Ống  Nesler 50 ml (có nút) Cái                 10 Tháo lắp và di dời

Ống đong thuỷ tinh vạch xanh - A 100ml (Gói 

thầu 2-CTNS)
Cái                 10 Tháo lắp và di dời
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Pipette 1 ml Cái                 10 Tháo lắp và di dời

Pipette thủy tinh 10ml Cái                 11 Tháo lắp và di dời

Cốc có mỏ 250ml (Gói thầu 2-CTNS) Cái                 12 Tháo lắp và di dời

Hộp inox đựng bông cồn Cái                 12 Tháo lắp và di dời

Cốc có mỏ 100ml (Gói thầu 2-CTNS) Cái                 14 Tháo lắp và di dời

Giá đựng ống nghiệm Cái                 20 Tháo lắp và di dời

Bình định mức 50ml (Gói thầu 2-CTNS) Cái                 20 Tháo lắp và di dời

Bình tam giác 100ml (Gói thầu 2-CTNS) Cái                 20 Tháo lắp và di dời

Hộp pettri thủy tinh Cái                 60 Tháo lắp và di dời

Tube thủy tinh có nắp vặn Cái                 60 Tháo lắp và di dời

Tube thủy tinh nắp vặn 16x160 Cái                 60 Tháo lắp và di dời

Tube thủy tinh 12x110 Cái                 65 Tháo lắp và di dời

Hộp inox dập liền có nắp d=7 cm Cái                 80 Tháo lắp và di dời

Ống nghiệm thủy tinh 16 x 160 nút vặn Cái               150 Tháo lắp và di dời

Ống nghiệm thủy tinh 18 x 180 nút vặn Cái               160 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ cánh kính Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ 4 cánh sơn tĩnh điện cao cấp Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn ghế Salon nâu tiếp khách Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ đựng hồ sơ ván MFC sơn PU cao cấp Hòa Phát 

(1350x450x2000)mm
cái                   2 Tháo lắp và di dời

Ghế tựa lưng Cái                   5 Tháo lắp và di dời

Bình ắc quy EG200-12 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ lưu điện Apollo KC1500 Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Máy ly tâm KUBOTA 2010 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Ghế inox xoay Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Hộp đựng bông Nhôm Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Hộp đựng bông Inox Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Ổn áp Lioa Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tivi TLC Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Xe đẩy dụng cụ loại lớn Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Xe đẩy dụng cụ loại nhỏ Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Hộp nhôm chữ nhật Cái                   1 Tháo lắp và di dời
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Hộp đựng bông Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Cây treo đồ Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn khám thai +  bục Inox Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bục inox Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Hộp Inox tròn đựng dụng cụ Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Chén tròn inox Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Khay hạt đậu Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Ống cắm kềm Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Hộp Inox tròn Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Khay hạt đậu Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Khay chữ nhật Inox Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Ống cắm kềm Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn gỗ MDF Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ nhôm kính đựng hồ sơ Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Ghế quay Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Ghế xoay Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ lạnh Toshiba GR22YT Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Ghế xoay Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ hộp nhôm Pap's Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Máy bách phân bạch cầu Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Buồng đếm Neubour Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Ghế băng loại 4 chỗ Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Ghế xoay Inox Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bục lên xuống Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Xe đẩy dụng cụ Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ nhôm đứng đựng thuốc Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ nhôm trưng bày Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Xe đẩy để máy siêu âm Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Ghế xoay Inox Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Ống cắm kềm Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Hộp nhôm chữ nhật Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Hộp Inox tròn nhỏ(khăn tay) Cái                   1 Tháo lắp và di dời
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Hộp tròn lớn (đựng săng) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ tiểu phẫu Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Ghế băng nhựa dài Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Lò sấy khô Herueus Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ gỗ đựng hồ sơ MPF Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn gỗ MDF Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ gỗ MDF Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn Vi tính Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Xe chuyển bệnh nhân Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Xe đẩy dụng cụ Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Ống cắm kềm Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Hộp tròn đựng bông Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Kéo Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Panh có mấu 16cm Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Ống nghe Yamasu Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Xe đẩy bệnh nhân Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Hộp cấp cứu (kéo,panh,kẹp phãu tích, Syrice, 

bông khô, cồn 900, Iốt, thuốc chống sốc) 
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Nhà banh (Khung rào với trái banh) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Cầu tuột xích đu Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Cân kỹ thuật Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy lọc nước Huyndai HR-800 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy lọc nước Huyndai HR-800 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy lọc nước Huyndai HR-800 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ cánh kính Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ cánh kính Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy lắc máu Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Xe đẩy dụng cụ Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn khám phụ khoa Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Ghế sắt tựa lưng Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn làm việc Cái                   1 Tháo lắp và di dời
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Gường đẩy Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ sắt Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Khay hạt đậu Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Khay vuông Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Micropipet Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Ghế xoay Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Tủ nhôm kính trưng bày Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Hộp chữ nhật Inox Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Tủ sắt đựng hồ sơ Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Micropipet Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Giá ống nghiệm Inox Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Khay hạt đậu Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Chén tròn Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Gường Inox nhân viên Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Giá để dụng cụ phẫu thuật Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Thùng Ionx tròn lớn Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Thùng Ionx tròn nhỏ Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Cây treo dịch truyền Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Băng ghế Inox cho bênh nhân ngồi chờ Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Tủ cho Bác sỹ lưu hồ sơ bệnh án Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Giá treo dịch truyền Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Thú nhún Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Xe lắc nhựa Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Ghế sắt tựa lưng Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Ghế sắt tựa lưng Cái                   3 Tháo lắp và di dời

Ghế sắt tựa lưng Cái                   3 Tháo lắp và di dời

Khay Inox chữ nhật Cái                   3 Tháo lắp và di dời

Hộp chữ nhật Inox Cái                   3 Tháo lắp và di dời

Hộp sắt tròn đựng dụng cụ Cái                   3 Tháo lắp và di dời

Gường Inox bệnh nhân Cái                   4 Tháo lắp và di dời

Kenly cong 12cm Cái                   4 Tháo lắp và di dời

Giường khám bệnh Inox có đệm và gối Bộ                   4 Tháo lắp và di dời
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Drap trải giường Cái                   4 Tháo lắp và di dời

Mỏ vịt Cái                   5 Tháo lắp và di dời

Pen Cái                   5 Tháo lắp và di dời

Pen Cái                   5 Tháo lắp và di dời

Pipep thủy tinh 10ml Cái                   5 Tháo lắp và di dời

Kéo đầu tù Cái                   6 Tháo lắp và di dời

Kẹp răng chuột Cái                   6 Tháo lắp và di dời

Kenly o mấu 20cm Cái                   9 Tháo lắp và di dời

Phẫu tích 12cm Cái                   9 Tháo lắp và di dời

Nhíp cong 22 Cái                   9 Tháo lắp và di dời

Nhíp cong 14 Cái                 10 Tháo lắp và di dời

Kenly o mấu 12cm Cái                 12 Tháo lắp và di dời

Cán dao mổ Cái                 16 Tháo lắp và di dời

Phẫu tích o mấu 16cm Cái                 19 Tháo lắp và di dời

Khay hạt đậu Cái                 20 Tháo lắp và di dời

Tủ đựng hồ sơ Hòa Phát - 4 cánh 1830 x 1000 x 

500 – Việt Nam
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ bàn ghế tiếp khách Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn formica Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn làm việc Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn làm việc gỗ Hòa phát Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Ổn áp LIOA Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ gỗ 1.8 x 1.2 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ gỗ Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Ghế xoay đen ( loại lớn) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ  sắt  12 hộc Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ kế toán: KT(1400x1800x420)mm Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát - The one 

KT:1000x450x1830mm
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ đựng hồ sơ ván MFC sơn PU cao cấp Hòa Phát 

(1350x450x2000)mm
Cái                   1 Tháo lắp và di dời
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Tủ đựng hồ sơ ván MFC sơn PU cao cấp Hòa Phát 

(1350x450x2000)mm
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ đựng hồ sơ ván MFC sơn PU cao cấp Hòa Phát 

(1350x450x2000)mm
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ Hòa Phát DC 1350H1 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ bàn ghế làm việc Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ 4 cánh sơn tĩnh điện cao cấp Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Thùng Inox lưu trữ chứng từ Cái                   3 Tháo lắp và di dời

Ắc quy Delkor 120D31L-OE Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Máy quét tài liệu Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Vỏ phi nhựa 200 lít Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Quạt Semko cây                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ máy Video Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn đoàn chủ toạ 50x2x0,75 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bục phát biểu Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ sắt Hòa Phát - The one 

KT:1000x450x1830mm
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ ghế Sopha nệm  gồm: 1 băng ghế dài 3 chỗ 

ngồi + 2 ghế đơn + 2 ghế đôn + 1 bàn kính nhập 

Đài Loan

Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Loa Bose Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ đựng hồ sơ Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ đựng hồ sơ Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ đựng hồ sơ Hòa Phát gỗ MDF sơn phủ PU chia 

làm 3 cánh (KT: 1.350 x 420 x 2000)mm
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bộ bàn ghế làm việc Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Kệ sắt để vật tư (1m8x2m4x70cm) Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Máy chấm công vân tay ZK Teco K21 Cái                   3 Tháo lắp và di dời

Giường sắt Kim Thành Cái                   3 Tháo lắp và di dời
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Bàn làm việc (Bàn phòng đào tạo kỹ năng truyền 

thông)
Cái                   5 Tháo lắp và di dời

Bàn hội trường Cái                 17 Tháo lắp và di dời

Bàn hội trường cẩm xe sơn PU Cái                 20 Tháo lắp và di dời

Bàn hội trường 40x1,8x0,75 Cái                 20 Tháo lắp và di dời

Bàn hội trường Cái                 20 Tháo lắp và di dời

Bàn hội trường Cái                 20 Tháo lắp và di dời

Ghế gỗ hội trường Cái                 60 Tháo lắp và di dời

Ghế hội trường Cái                 60 Tháo lắp và di dời

Ghế tựa gỗ hội trường Cái                 73 Tháo lắp và di dời

Ghế hội trường cẩm xe sơn PU Cái                 80 Tháo lắp và di dời

Ghế hội trường Cái                 80 Tháo lắp và di dời

Tủ sắt 2 cánh (KT) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ  sắt  12 hộc Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn làm việc  Đức 1,4 x 0,7 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Quạt Semko Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ sắt 2 tầng có kính Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn vi tính Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ ván SV đóng chỉ cứng (1400 X 450mm 

X 1900mm)
Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Ghế xoay Hòa Phát Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ 18 ngăn Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ sắt 6 ngăn Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ sắt 01 ngăn Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn vi tính Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn làm việc ván Ocal cao cấp Đức 0,7mx1,2m Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Quạt Semko Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ sắt sơn tĩnh điện 1830 x 915 x 452mm Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn họp cao cấp sơn PU nâu HP 1mx2m Cái                   1 Tháo lắp và di dời
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Tủ hồ sơ sắt sơn tĩnh điện 1830 x 915 x 452mm Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ 4 cánh sơn tĩnh điện cao cấp Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn vi tính W1200 x D700 x H760mm Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn làm việc ván Ocal cao cấp Đức (0,7m x 1,2m) Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Quạt cây Senko DTS 107 Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ hồ sơ cánh kính ván SV 1,2m-Bàn làm việc 

1,2m
Bộ                   1 Tháo lắp và di dời

Tủ lạnh TOSIBA - EC Cái                   1 Tháo lắp và di dời

Bàn làm việc ván Ocal cao cấp Đức 0,7mx1,2m Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Quạt cây Senko DTSS 107 Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Ghế cho Bác sỹ và bệnh nhân khám bệnh Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Tủ cho Bác sỹ lưu hồ sơ bệnh án Cái                   2 Tháo lắp và di dời

Bàn cho Bác sỹ khám bệnh Cái                   3 Tháo lắp và di dời

Loatay XB-11S-Grandix Electronic-QTC Cái                   7 Tháo lắp và di dời

Ghế nệm xoay có tay Cái                   7 Tháo lắp và di dời

Ghế nệm Inox Cái                 20 Tháo lắp và di dời

3 Tài liệu, chứng từ               237 

Thùng tài liệu, chứng từ (KT: 60x50x50cm) Thùng               237 Di dời

4 Hóa chất, sinh phẩm                 37 

Thùng hóa chất, sinh phẩm Thùng                 37 Di dời

5 Hàng tồn kho     4.659.381 

Dụng cụ tử cung TCu380A (IDEAL). (Số lô: 

DAO1766 - HSD: 11/2022)
Chiếc                 90 Di dời

Sổ phá thai Quyển                 70 Di dời

Influvac Tetra 0.8ml (Vắc xin phòng Cúm). (Lô: 

L53 - HSD: 31/8/2026)
Liều               200 Di dời

Vắc xin Bại liệt dạng tiêm (IPV) Liều            5.840 Di dời

Vắc xin Viêm não Nhật Bản - Jevax (5ml/lọ) Liều          13.865 Di dời
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Bơm kim tiêm 0,3ml (TCMR Phòng Covid-19) Cái        438.338 Di dời

Bơm kim tiêm 0,5ml (TCMR Phòng Covid-19) Cái            9.942 Di dời

Bơm kim tiêm 0,5ml (TCMR) Cái          27.252 Di dời

Bơm kim tiêm 1ml (TCMR Phòng Covid-19) Cái        868.076 Di dời

Bơm kim tiêm 2ml (TCMR Phòng Covid-19) Cái          60.966 Di dời

Bơm kim tiêm 2ml (phòng bệnh Rota) Cái          13.251 Di dời

Hộp an toàn. (TCMR phòng Covid-19) Cái               696 Di dời

Nồi hấp 1 ngăn Cái                 20 Di dời

Vacxin BCG Liều            9.500 Di dời

Vacxin bOPV (Oral bivalent types 1&3 

Poliomyelitis vaccine)
Liều          25.240 Di dời

Vacxin DPT Liều            5.620 Di dời

Vacxin SII Liều          17.543 Di dời

Vacxin Sởi Liều          13.430 Di dời

Vacxin Uốn ván - Bạch hầu (Td) Liều          12.220 Di dời

vacxin VAT Liều          14.800 Di dời

Viêm gan B 1 liều Liều            4.764 Di dời

Vacxin Rotavin (Vắc xin phòng bệnh Rota) Liều          13.239 Di dời

Vắcxin Sởi - Rubella Liều          14.860 Di dời

Cân phân tích Cái                   1 Di dời

Đa vi chất. (180 Viên/Lọ (Lô: 400815- HSD: 

12/2027)
Viên     2.224.260 Di dời

Máy định lượng Iốt Cái                   1 Di dời

Vitamin A 200.000 IU. (Lọ/500 Viên). (Lô: 

S2541340- HSD: 8/2028)
Viên        423.950 Di dời

Vitamin A 200.000 IU. (Lô: S2420497- HSD: 

31/05/2027)
Viên            1.050 Di dời

Áp phích Chế độ ăn cho người bệnh Đái tháo 

đường
Tờ               100 Di dời
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Bộ dụng cụ điều tra côn trùng (Cục YTDP.2017) Bộ                   5 Di dời

Bộ DC khám răng nha khoa dành cho trẻ em (15K 

DA CSSKTN)
Bộ                   4 Di dời

Bộ DC phẩu thuật răng (26 khoản-DA CSSKTN) Bộ                   1 Di dời

Bông hút 25g Cuộn                 27 Di dời

Cân điện tử HBF đo khối lượng mỡ cơ thể Cái                   3 Di dời

Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2-Biocredit 

COVID-19 Ag.(HSX: Rapigen - NSX:Hàn Quốc- 

Lô: H073098SD - HD: 30/01/2023)

Test            2.400 Di dời

Khẩu trang N95 Cái            5.500 Di dời

Hanpec - 50EC (Lô: 1138 - NSX: 02/08/2019 - 

HSD: 02/08/2021 - Xuất xứ: Việt Nam)
Lít                 84 Di dời

Han-tephos 1% SG (Số lô: 2166 - NSX: 

16/11/2020 - HD: 16/11/2022)
Kg                   2 Di dời

Test nhanh kháng nguyên Covid-19  Antigen 

Rapid Test.(HSX: Đức - NSX:Trung Quốc - 

Lô:2021040196- HD: 03/2023)

Test            2.700 Di dời

Test nhanh kháng nguyên (Standard Q Covid-19). 

(25 test/hộp - NSX: Hàn Quốc - Lô:58327V5T1-

HD:28/7/2023)

Test          10.375 Di dời

Test PCR (Standard MnCoV Real-Time Detection 

kit). (96 test/hộp -NSX: Hàn Quốc - Lô; MNO-

0121022 - HD: 09/2022)

Test          52.576 Di dời

Trang phục phòng chống dịch. (Lô: 06 ;  HD: 

01/6/2024)
Bộ            2.100 Di dời

K-Orthirine 2EW Lít               151 Di dời
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Lò nung (1200c) - JSMF - 120T/JS Research - 

Xuất xứ: hàn Quốc - DACSSK Tây Nguyên
Cái                   1 Di dời

Cuốn thông tin về hoạt động PCTH thuốc lá số 1 Quyển                 25 Di dời

Cuốn thông tin về hoạt động PCTH thuốc lá số 2 Quyển                 25 Di dời

Phụ tùng tủ lạnh chuyên dụng bảo quản vắc xin. 

Model TCW 4000 AC
Bộ                   4 Di dời

Bộ trang phục phòng chống dịch cấp độ 2 Bộ            1.020 Di dời

Bộ trang phục phòng chống dịch cấp độ 3 Bộ            3.000 Di dời

Bộ trang phục phòng chống dịch cấp độ 4 Bộ                 90 Di dời

NINONASAL - Khay thử xét nghiệm định tính 

kháng nguyên SARS-CoV-2. (NSX: Việt Nam )
Bộ               240 Di dời

Thuốc Primaquine 7.5 mg (Dạng viên bao film).( 

(NSX: Cyprus - Lô: 120185 - HSD:11/2026)
Viên                 50 Di dời

Hoá chất Xylen ml            7.400 Di dời

Dầu bạch hương ml            1.060 Di dời

Giêm sa (Lô: HX90351204 - HD: 30/9/2022) ml               600 Di dời

Thuốc sốt rét Primaquin 7,5 mg Viên               214 Di dời

Thuốc Artesunat 60mg Lọ               130 Di dời

Thuốc Cloroquin phosphate 250 mg (Lô: 

18002CN - HD: 18/6/2023)
Viên               600 Di dời

Thuốc CV Artecan (Arterakin) Viên               160 Di dời

Thuốc Primaquin 13.2 mg Viên            5.600 Di dời

Thuốc Quinine Sulfat 250mg Viên               760 Di dời

Larinate 60 (Artesunat for injection 60mg). (Số lô: 

JFQ011096 - HSD: 06/2024)
Ống                 50 Di dời

PYRAMAX Viên                 81 Di dời

Bẫy đèn bắt muỗi (VQN Cấp) Cái                 10 Di dời
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Kim chích máu (VQN Cấp) Cái            4.464 Di dời

Lam kính (VQN Cấp) Cái          50.222 Di dời

Lam kính Cái          90.000 Di dời

Thuốc tẩy giun Vermox 500 mg. (Số Lô: 

24FQ031- HSD: 05/2029). (Nguồn thuốc WHO 

tài trợ-VTW-BYT)

Viên          11.000 Di dời

Hoá chất rửa fiml. (HSX: AGFA - NSX: Bỉ) Bộ                   1 Di dời

Fiml Xquang nhũ ảnh. (100 Fiml/1 Hộp - Xuất 

xứ: AGFA-Bỉ - Số lô: 79099011 - HD: 03/2022)
Hộp                   1 Di dời

Tăm bông mềm lấy mẫu tỵ hầu. Cái            1.300 Di dời

Alere Determine HIV 1/2 Test               200 Di dời

Bộ trung đại phẫu Bộ                   1 Di dời

Formol Lít                 18 Di dời

Han-Pec 50EC (Số lô: 2623 - HSD: 06/12/2027) Lít                 36 Di dời

Han-Pec 50EC (Số lô: 2655 - HSD: 08/12/2027) Lít               104 Di dời

Han-Pec 50EC, 1000ml (Permethrine 50EC) Lít                 19 Di dời

Găng tay phẩu thuật tiệt trùng. (Xuất xứ: Việt 

Nam)
Đôi               600 Di dời

Tấm chắn giọt bắn. (Xuất xứ: Việt Nam) Cái               500 Di dời

Trang phục chống dịch cấp độ 2 Bộ            1.910 Di dời

Kim lấy máu Onetouch (Kim tròn) - (Số lô: 

20231010- HSD: 09/10/2028)
Hộp                   9 Di dời

Kim lấy máu Onetouch (Kim tròn) - (Số lô: 

20231210- HSD: 09/12/2028)
Hộp                   3 Di dời

Đầu côn vàng (Bịch/1000 cái) Bịch                 10 Di dời

Đầu côn xanh, Gói/1000 cái Gói                 13 Di dời

Hộp giấy đựng bơm kim tiêm hủy (Bao/50 cái) Cái                 60 Di dời

Hộp an toàn Cái                 48 Di dời

Micropipette 1 kênh 10-100 Cái                   5 Di dời
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Naphazolin 0.05%, Danaphar (Lô: G31019 - HD: 

10/2022)
Lọ               150 Di dời

Hộp (xô) đựng vật sắc nhọn. Cái                   5 Di dời

Kim lấy máu 5ml Cái               200 Di dời

Kinh chắn chống giọt bắn Chiếc               200 Di dời

Khẩu trang 3M N95. Cái            1.100 Di dời

Đồ bảo hộ xanh (Cấp 2) Bộ               140 Di dời

Dung dịch sát khuẩn Can                   1 Di dời

Găng tay y tế Đôi            8.800 Di dời

Test xét nghiệm KN nhanh Covid-19 (SP chẩn 

đoán in vitro XNKN virut SARS-CoV-2).(NSX: 

Thuỵ Sỹ- Lô:2105753- HD:04/2023 )

Test            3.600 Di dời

Môi trường vận chuyển vi rút Ống               100 Di dời

Khay thử XNKN virut SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ 

hầu. (Model/CL: BIOCREDIT COVID19 Ag, 

RapiGen, Inc, Hàn Quốc)

Test            6.930 Di dời

NG-test SARS-CoV-2 Ag (Hộp/20 test). (NSX: 

NG Biotech- Pháp; Số lô: 220223-02-A; HD: 

01/12/2023)

Test               200 Di dời

Khay thử XNKN virut SARS-CoV-2 

BIOCREDIT COVID19 Ag RapiGen (NSX: Hàn 

Quốc-Số lô: H073A038D Sub- HD:22/7/2023)

Test               200 Di dời

Vỏ nhựa cố định tuýp lấy máu. Cái               250 Di dời

Tuýp lấy máu chân không EDTA K2 (Nắp tím). 

(Lô: 1219 - HD: 01/2023)
Ống               500 Di dời

Hoá chất Chloramin B 25%. (25Kg/Thùng - Lô: 

20200312 - HD: 11/3/2023)
Kg                 75 Di dời

Erythromycin 500mg ( H/100 v, VN). (Lô: 

180320 - HD: 03/2023)
Viên            1.675 Di dời
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Test nhanh phát hiện khánh thể (Covid-19 

IgM/IgG test Rapid Immunoasay test). (Lô 

sx:FJFB16201 - HD: 04/2022)

Test               600 Di dời

Vòng tránh thai PREGNA TCU 380A (NSX: Ấn 

Độ - số lô: DAU2615 - HD: 07/2028
Chiếc               500 Di dời

METHADON (Methadone HCL 10mg/1ml), (Số 

lô: 150324 - HSD: 13/03/2027).
Chai                 70 Di dời

Lopinavir/Ritonavir tablets USP 

200mg/50mg(1lọ/120 viên).(Lô Sx: 3225170 - 

HD: 30/9/2027).(Nguồn MP)

Viên               360 Di dời

Lamivudine/Zidovudine 150mg/300mg. (H/1 

Lọ/60 viên - NSX: Mylan-india - Lô Sx: 3195554 - 

 HD: 31/10/2028).(Nguồn MP)

Viên            4.414 Di dời

Abacavir (as sulfate)/Lamivudine Dispersible 

tablets 120mg/60mg. (Số lô: 3236262 - HSD: 

31/3/2028).(Nguồn MP)

Viên               960 Di dời

Dolutegravir tablets 50mg (NSX: India - Số lô: 

PTG3501A - HSD: 30/7/2028). (Hàng viện trợ -

QTC- Nguồn MP)

Viên               937 Di dời

Nevirmune oral Suspension 50mg/5ml lọ 100ml 

(NSX: Cipla - Số lô: 4IA0318 - HSD: 31/5/2026)
Lọ                   4 Di dời

Zidovudine oral solution USP 50mg/5ml (NSX: 

India - Số lô: 14241893A - HSD: 21/2/2026
Lọ                   2 Di dời

Zidovudine oral solution 50mg/5ml- Lọ 240ml ( 

Số lô: ZEA25016A - HSD: 31/3/2027). (Nguồn 

MP)

Lọ                   1 Di dời

Tenofovir 300mg (Hộp10 vỉ x10 viên). (NSX: 

Medipharco (Việt Nam) - Lô Sx: 380924 - HD: 

21/09/2027).(BHYT-MP)

Viên               691 Di dời
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Efavirez/Lamivudine/Tenofovir Disoproxil 

FumarateTablets (Hộp/1 lọ* 90 viên)- 

(Lô:14252399A - HD:25/6/2027).(Nguồn NSNN)

Viên            8.629 Di dời

Lamivudin Hasan 150mg (Hộp 10 vỉ x 10 

viên).(NSX: CTY.TNHH Hasan- Dermapharm - 

Lô: 00424-HD: 02/11/2027).(BHYT-MP)

Viên            1.106 Di dời

Lopimune Tablets - (Hộp 120 viên). (NSX: 

CIPLA-Ấn Độ - Lô SX: 4PB0654 - HD: 

30/11/2026). (NSNN)

Viên            1.684 Di dời

Lamivudine 300mg, Tenofovir Disoproxil 

Fumarate 300mg, Dolutegravir (Lô:14250840A -

HSD:21/02/2028). (Hàng viện trợ -NMP)

Viên        108.593 Di dời

Lamivudine 300mg, Tenofovir Disoproxil 

Fumarate 300mg, Dolutegravir (Lô: 14250883A -

HSD:07/03/2028).(Nguồn MP)

Viên          18.950 Di dời

Nevimune Oral Suspension 50mg/5ml (Hộp 1 lọ) 

(Nevirapine 50mg/5ml). ( Nhà SX: CIPLA - Số 

lô: IA10244 - HSD: 03/2023)

Hộp                   8 Di dời

Aquatabs 67mg. (Số lô: BN833B - HSD: 

31/03/2030) - (VVSDT Tây Nguyên hỗ trợ)
Viên            7.600 Di dời

CloraminB. (Số lô: 202510001 -  HSD: 

04/10/2030  (Sở Y tế Đắk Lắk cấp- Nguồn NSNN)
kg            1.090 Di dời

Hóa chất CloraminB (25kg/Thùng). (Số lô: 62025 

- HSD: 02/6/2030) -(Viện VSDTTN  hỗ trợ)
Kg               300 Di dời

Hóa chất Han-Tephos 1% SG 100g (90 lọ/Thùng). 

(Số lô: 2458 - HSD: 14/11/2028) -(Viện VSDTTN  

 hỗ trợ)

Lọ            1.000 Di dời
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Túi thuốc ( BV phục hồi CNĐTB NN-TP.HCM 

hỗ trợ)
Túi            1.000 Di dời

III
Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, bảo trì, thử nghiệm 

trang thiết bị chuyên môn 

Máy lọc nước siêu sạch Water Pro PS/HPLC - 

Labconco- Mỹ
Cái                  1 Bảo trì

Máy cất nước 2 lần HAMILTON Cái                  1 Bảo trì

Tủ ấm  MEMMERT  39 lít Cái                  1 Hiệu chuẩn tại nhiệt độ: 36°C, 37°C)

Tủ ấm Co2  3502-2 MRC - Israel Cái                  1 Hiệu chuẩn tại nhiệt độ: 36°C, 37°C)

Tủ hút khí độc Basic 47 Hood Labconco - Mỹ Cái                  1 Bảo trì

Máy cất nước 2 lần AWC/4D - Hamilton (SMK) Cái                  1 Bảo trì

Hệ thống tách chiết DNA/RNA và Realtime PCR 

xét nghiệm SAR-CoV-2
Cái                  1 

- Hệ thống tách chiết DNA/RNA: Bảo trì

- Realtime PCR xét nghiệm SAR-CoV-2: Hiệu chuẩn nhiệt độ 

block gia nhiệt tại 50°C, 55°C, 60°C, 72°C, 95°C.

Máy tách chiết/tinh sạch Acid Nucleotide tự động 

( Model: QIA cube HT)
Cái                  1 Bảo trì

Máy xét nghiệm Realtime-PCR tự động ( Model: 

Rotor-Gene QMDx5plex)
Cái                  1 

Hiệu chuẩn nhiệt độ block gia nhiệt tại 50°C, 55°C, 60°C, 72°C, 

95°C.

Máy cất nước 1 lần Cái                  1 Bảo trì

Máy hấp ướt tiệt trùng tự động DAIHAN.Model: 

Ma Xterile 100
Cái                   1 

Kiểm định

- Kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực

-  Van an toàn. Áp kế

Máy ly tâm KUBOTA Cái                   2 

Hiệu chuẩn

- Tốc độ quay (vòng/phút - rpm), Lực ly tâm (RCF), và Thời gian 

ly tâm

Máy phân tích huyết học tự động; ABACUS 

IUNIOR30
Cái                   1 

Hiệu chuẩn

- Độ chính xác hệ thống
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Máy phân tích nước tiểu 11 thông số Cái                   2 
Hiệu chuẩn

- Độ chính xác hệ thống

Máy sấy khô dụng cụ y tế tự động France 

Etuves.Model: XU112
Cái                   1 

Hiệu chuẩn

- Nhiệt độ: 2 điểm nhiệt

Máy sinh hoá tự động; M-2300 V4 Cái                   1 
Hiệu chuẩn

- Độ chính xác hệ thống

Máy xét nghiệm Elisa hoàn toàn tự động- Model- 

Gemini. D97076 Wurzburg
Cái                   1 

- Máy đọc : Hiệu chuẩn Bước sóng

- Máy ủ: Hiệu chuẩn Điểm nhiệt 37 oC

- Máy rửa: Bảo trì

Tủ ấm CO2- Model: INC 108 med Cái                   1 
Hiệu chuẩn

- Nhiệt độ: 2 điểm nhiệt

Tủ an toàn sinh học LV-VC900 Cái                   1 

Thử nghiệm

- Vận tốc dòng khí qua cửa làm việc;

- Vận tốc dòng khí qua lọc HEPA;

- Độ ồn của tủ khi được vận hành;

- Cường độ ánh sáng bên trong khoang làm việc;

- Kiểm tra độ rò rỉ của HEPA;

- Nồng độ hạt có kích thước (0.3 - 5.0μm) trong khu vực làm việc;

- Hình thái dòng khí.

Tủ lưu mẫu bệnh phẩm Cái                   1 
Hiệu chuẩn

- Nhiệt độ: 1 điểm nhiệt

Siêu âm TQ (4 đầu dò) ARIETA 65 Fujifilm -  

Nhật
Cái                   1 

Hiệu chuẩn

- Độ chính xác hệ thống

Máy sinh hóa nước tiểu 13 thông số - Combilyzer 

Humandiagnostica- CHLB Đức
Cái                   1 

Hiệu chuẩn

- Độ chính xác hệ thống

Máy li tâm EBA Model: EBA-20 Cái                   1 
Hiệu chuẩn

- Độ chính xác hệ thống

Máy lọc nước Huyndai HR-800 Cái                   1 Bảo trì

Máy lọc nước Huyndai HR-800 Cái                   1 Bảo trì
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Máy lọc nước Huyndai HR-800 Cái                   1 Bảo trì

Máy huyết học 18 thông số (Model: Celltac α – 

6420K)
Cái                   1 

Hiệu chuẩn

- Độ chính xác hệ thống

Máy siêu âm HD3/Philips/Mỹ Cái                   1 
Hiệu chuẩn

- Độ chính xác hệ thống
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Tên đơn vị : ......................

Số điện thoại:....................

Địa chỉ:.............................                                                                             

          Kính gửi: ............................................................................................

STT Nội dung/ Danh mục Đơn vị tính Số lượng
Đơn giá (Đã bao gồm 

thuế VAT)
Thành tiền

1

2

                                                     

                                            

2. Báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí  vận chuyển và các loại chi phí khác (nếu có).

•         Ghi chú: 

 BÁO GIÁ 

Báo giá trên đã bao gồm các chi phí liên quan.

Hiệu lực của báo giá: ...................................                                                

............., ngày      tháng      năm 2026

    Đơn vị báo giá

1. Báo giá theo STT của phụ lục.

Công ty........................................ xin gửi báo giá Di dời trụ sở làm việc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật như sau:
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